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Tháng 11/2020, giá hạt điều xuất khẩu tại Ấn Độ biến động không đồng nhất, giá tại 
Việt Nam tăng so với tháng 10/2020.

Theo ước tính, xuất khẩu hạt điều tháng 11/2020 đạt 50 nghìn tấn, trị giá 310 triệu 
USD, tăng 22,1% về lượng và tăng 6,6% về trị giá so với tháng 11/2019.

Thị phần hạt điều Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Ca-na-đa tăng.

THỊ TRƯỜNG HẠT ĐIỀU

THỊ TRƯỜNG HẠT ĐIỀU THẾ GIỚI

Tháng 11/2020, giá hạt điều xuất khẩu 
tại Ấn Độ biến động không đồng nhất, giá tại 
Việt Nam tăng so với tháng 10/2020. 

Tại cảng Tuticorin của Ấn Độ, giá hạt 
điều xuất khẩu loại W240 giảm 1,9% so với 
tháng 10/2020, xuống còn 3,925 USD/lb; 
loại W320 giảm 2,1%, xuống còn 3,525 USD/
lb; ngược lại giá hạt điều loại W450 và SW30 
tăng lần lượt 0,8% và 3,4%, lên mức 3,175 
USD/lb và 3,0 USD/lb.

Tại Việt Nam, giá hạt điều xuất khẩu loại 
W240 tăng 0,7% so với tháng 10/2020, lên 

mức 3,375 USD/lb.

- Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương 
mại Quốc tế, xuất khẩu hạt điều của Bra-xin 
trong 10 tháng năm 2020 đạt 13,64 nghìn 
tấn, trị giá 80,54 triệu USD, tăng 3,8% về 
lượng, nhưng giảm 18,6% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2019. 

Trong 10 tháng năm 2020, xuấtkhẩu hạt 
điều của Bra-xin sang Hoa Kỳ giảm, nhưng 
xuất khẩu sang các thị trường khác tăng 
mạnh, như: Đức, Ý,  Ắc-hen-ti-na, Úc.
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10 thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Bra-xin trong 10 tháng năm 2020  
(HS 080132)

Thị trường
10 tháng năm 2020

So với cùng kỳ năm 
2019 (%)

Tỷ trọng xuất khẩu 10 tháng 
tính theo lượng (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn USD)

Lượng Trị giá Năm 2020 Năm 2019

Tổng 13.640 80.543 3,8 -18,6 100,0 100,0
Hoa Kỳ 4.021 26.233 -10,0 -25,5 29,5 34,0
Đức 1.672 9.374 70,9 50,4 12,3 7,4
Ý 1.571 6.132 66,4 -8,1 11,5 7,2
Ác-hen-ti-na 1.459 6.869 73,7 38,9 10,7 6,4
Ca-na-đa 1.302 7.737 -22,1 -38,8 9,5 12,7
Hà Lan 1.191 8.152 -20,1 -27,5 8,7 11,3
Pháp 486 2.707 1,9 -23,0 3,6 3,6
Mê-hi-cô 433 2.640 -20,6 -28,9 3,2 4,1
Chi-lê 372 3.003 6,9 7,4 2,7 2,7
Úc 155 702 922,4 16,2 1,1 0,1
Thị trường khác 977 6.994 -28,2 -38,6 7,2 10,4

Nguồn: ITC

THÁNG 11/2020, XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU TĂNG SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2019

Theo ước tính, xuất khẩu hạt điều tháng 
11/2020 đạt 50 nghìn tấn, trị giá 310 triệu 
USD, giảm 5,7% về lượng và giảm 2,4% về trị 
giá so với tháng 10/2020, nhưng tăng 22,1% 
về lượng và tăng 6,6% về trị giá so với tháng 
11/2019. Tính chung 11 tháng năm 2020, 
xuất khẩu hạt điều ước đạt 468 nghìn tấn, trị 
giá 2,94 tỷ USD, tăng 13,3% về lượng, nhưng 
vẫn giảm 1,8% về trị giá so với cùng kỳ  
năm 2019.

Giá xuất khẩu bình quân hạt điều tháng 
11/2020 ước đạt mức 6.207 USD/tấn, tăng 
3,5% so với tháng 10/2020, nhưng giảm 
12,7% so với tháng 11/2019. Tính chung 11 
tháng năm 2020, giá xuất khẩu bình quân 
hạt điều ước đạt mức 6.276 USD/tấn, giảm 

13,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo số liệu tính toán từ Tổng cục Hải 
quan, xuất khẩu hạt điều loại W180 đạt 
1,84 nghìn tấn, trị giá 13,76 triệu USD, tăng 
221,3% về lượng và tăng 169,5% về trị giá 
so với tháng 10/2019. Trong 10 tháng năm 
2020, xuất khẩu hạt điều loại W180 đạt 10,4 
nghìn tấn, trị giá 78,2 triệu USD, tăng 85,9% 
về lượng và tăng 65,3% về trị giá so với cùng 
kỳ năm 2019. Trong đó, xuất khẩu hạt điều 
loại W180 sang một số thị trường chính 
tăng, gồm: Trung Quốc, I-xra-en, Ai Cập,  
Thổ Nhĩ Kỳ, I-rắc, Úc; Hoa Kỳ, Hồng Kông; 
ngược lại, xuất khẩu hạt điều loại W180 sang 
một số thị trường khác giảm, như: Ả rập Xê út,  
Gioóc -đa-ni.



26 |  SỐ RA NGÀY 30/11/2020 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

Chủng loại hạt điều xuất khẩu trong tháng 10 và 10 tháng năm 2020

Chủng loại

Tháng 10/2020
So với tháng 
10/2019 (%)

10 tháng năm 2020
So với cùng kỳ 
năm 2019 (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị giá
Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị giá

W320  22.259  137.972 5,8 -9,3  178.020  1.173.216 9,0 -4,5
W240  7.175  51.667 21,2 10,8  66.540  505.518 16,4 8,2
DW  3.779  20.282 761,8 722,8  6.593  33.560 87,0 58,6
WS/WB  2.687  9.279 6,9 -27,5  25.218  100.993 10,3 -24,3
LP  2.267  5.943 -4,9 -41,1  18.489  62.291 5,1 -27,1
W180  1.843  13.759 221,3 169,5  10.403  78.209 85,9 65,3
W450  1.351  7.825 66,0 40,2  9.363  57.538 20,0 -1,2
SP  555  1.275 11,3 -8,5  4.364  14.075 4,4 -17,0
W210  292  2.369 161,3 127,7  2.535  20.373 -28,2 -32,2

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU HẠT ĐIỀU CỦA CA-NA-ĐA TRONG 9 tháng 
năm 2020 VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM 

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm 
Thương mại Quốc tế, nhập khẩu hạt điều 
của Ca-na-đa trong 9 tháng năm 2020 đạt 
9,6 nghìn tấn, trị giá 67,73 triệu USD, giảm 
18,5% về lượng và giảm 23,1% về trị giá so 
với cùng kỳ năm 2019. 

9 tháng năm 2020, giá nhập khẩu bình 
quân hạt điều của Ca-na-đa đạt mức 7.049 
USD/tấn, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 
2019. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân hạt 

điều của Ca-na-đa giảm ở hầu hết các nguồn 
cung chính, nhưng tăng mạnh từ Ni-giê-ri-a 
và Hoa Kỳ. 

Thị trường cung cấp hạt điều cho Ca-na-đa trong 9 tháng năm 2020

Thị trường
9 tháng năm 2020

So với cùng kỳ năm 2019 
(%)

Lượng (tấn)
Trị giá  

(nghìn USD)
Giá NKBQ 
(USD/tấn)

Lượng Trị giá
Giá 

NKBQ
Tổng  9.608  67.727  7.049 -18,5 -23,1 -5,6
Việt Nam  7.351  53.005  7.210 -9,4 -12,3 -3,3
Bra-xin  1.171  7.175  6.128 -22,0 -37,5 -19,9
Ga-na  356  2.332  6.544 -21,3 -27,0 -7,2
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Thị trường
9 tháng năm 2020

So với cùng kỳ năm 2019 
(%)

Lượng (tấn)
Trị giá  

(nghìn USD)
Giá NKBQ 
(USD/tấn)

Lượng Trị giá
Giá 

NKBQ
Mô-dăm-bích  167  1.012  6.073 -62,5 -66,8 -11,4
Ni-giê-ri-a  135  991  7.356 719,2 965,6 30,1
Ấn Độ  112  944  8.436 -63,1 -64,1 -2,8
Hoa Kỳ  107  818  7.659 -45,1 -27,4 32,3
Bờ Biển Ngà  53  368  6.985 -53,5 -67,9 -31,0
Bê-nanh  45  264  5.879 40,7 4,8 -25,6
In-đô-nê-xi-a  24  168  6.980 -93,4 -93,8 -6,5
Thị trường khác  88  650  7.049 -66,1 -66,6 -5,9

Nguồn: Ủy ban Thương mại Quốc tế

9 tháng năm 2020, Ca-na-đa giảm 
nhập khẩu hạt điều từ hầu hết các nguồn 
cung chính như: Việt Nam, Bra-xin, Ga-na,  
Mô-dăm-bích, nhưng tăng nhập khẩu từ  
Ni-giê-ri-a và Bê-nanh. Tuy nhiên, lượng 
nhập khẩu hạt điều của Ca-na-đa từ 2 thị 
trường trên ở mức thấp.

Nhập khẩu hạt điều của Ca-na-đa từ Việt Nam 
trong 9 tháng năm 2020 đạt 7,35 nghìn tấn, 
trị giá 53 triệu USD, giảm 9,4% về lượng và 
giảm 12,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 
2019. Thị phần hạt điều của Việt Nam trong 

tổng lượng nhập khẩu của Ca-na-đa chiếm 
76,5% trong 9 tháng năm 2020, cao hơn so 
với 68,8% trong 9 tháng đầu năm 2019. 

Nhập khẩu hạt điều của Ca-na-đa từ  
Bra-xin trong 9 tháng năm 2020 giảm 22% về 
lượng và giảm 37,5% về trị giá so với cùng kỳ 
năm 2019, đạt 1,17 nghìn tấn, trị giá 7,17 triệu 
USD. Thị phần hạt điều của Bra-xin trong tổng 
lượng nhập khẩu của Ca-na-đa chiếm 12,2% 
trong 9 tháng năm 2020, thấp hơn so với 12,7% 
trong 9 tháng đầu năm 2019. 

Cơ cấu nguồn cung hạt điều cho Ca-na-đa (% tính theo lượng)
9 tháng đầu năm 2019 9 tháng năm 2020

Nguồn: ITC


